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I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1: Chọn nguyên liệu và sản phẩm tương ứng của các quá trình sau:

	Quá trình
	                  Nguyên liệu
	                            Sản phẩm

	1. Pha sáng.
	a. CO2, ATP và NADPH.
	a’. O2, ATP và NADPH.

	2. Pha tối.
	b. H2O, ADP và NADP+.
	b’. Cacbohidrat, ADP, NADP+


A. 1-a -a’, 2-b -b’.   B. 1-b -a’, 2-a -b’.   C. 1-b -b’, 2-a -a’. D. 1-a -b’, 2-a -a’.

Câu 2: Tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai tham gia thực hiện quá trình nào dưới đây?

A. Nguyên phân.     B. Giảm phân.     C. Phân đôi.     D. Nảy chồi.

Câu 3: Chuỗi các sự kiện từ khi một tế bào tiến hành phân chia tạo thành hai tế bào con cho đến khi các tế bào con này tiếp tục phân chia được gọi là
A. phát triển tế bào.              B. chu kỳ tế bào.
C. quá trình phân bào.         D. phân chia tế bào.

Câu 4: Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, để thu được lượng sinh khối vi sinh vật tối đa ta nên dừng vào pha nào?

A. Pha cân bằng.    B. Pha suy vong.    C. Pha lũy thừa.    D. Pha tiềm phát.

Câu 5: Ý nghĩa nào sau đây đúng về quá trình nguyên phân bình thường ở sinh vật nhân thực?

A. Giúp cơ thể đơn bào lớn lên, tái sinh các bộ phận bị tổn thương.
B. Góp phần tạo ra sự đa dạng về kiểu gen của loài.
C. Truyền đạt, duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.
D. Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào.
Câu 6: Điều nào dưới đây không đúng khi nói về vi sinh vật?
A. Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

B. Vi sinh vật có phạm vi phân bố hẹp.

C. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực.

D. Vi sinh vật sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.

Câu 7: Ở vi sinh vật, sản phẩm của quá trình phân giải lipit là

A. glixerol và axit amin.         B. glixerol và axit béo.

C. glixerol và axit nucleic.     D. axit amin và glucôzơ.

Câu 8: Quang hợp là quá trình
A. phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ đơn giản nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của hệ sắc tố.
B. phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.
C. tổng hợp chất vô cơ từ các chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của hệ sắc tố.
D. tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của hệ sắc tố.
Câu 9: Pha tối của quang hợp diễn ra ở
A. chất nền của lục lạp.            B. màng ti thể.
C. màng tilacôit của lục lạp.    D. chất nền của ti thể.
Câu 10: Sinh trưởng của quần thể VSV được hiểu là sự tăng

A. khối lượng tế bào của quần thể.    B. kích thước tế bào của quần thể.
C. khối lượng của quần thể VSV.      D. số lượng tế bào của quần thể.
Câu 11: Giảm phân ở tế bào nhân thực là hình thức phân chia xảy ra ở tế bào
A. sinh dục gồm 2 lần phân bào liên tiếp, 2 lần nhân đôi ADN.
B. sinh dục sơ khai gồm 2 lần phân bào liên tiếp, có 1 lần nhân đôi ADN.
C. sinh dục gồm 2 lần phân bào liên tiếp, có 1 lần nhân đôi ADN.
D. sinh dục vùng chín gồm 2 lần phân bào liên tiếp, có 1 lần nhân đôi ADN.
Câu 12: Các nhiễm sắc thể kép trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng có hiện tượng tiếp hợp và trao đổi đoạn cromatit với nhau diễn ra ở kì nào của giảm phân?

A. Kì sau I.     B. Kì cuối I.    C. Kì giữa I.     D. Kì đầu I.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về ý nghĩa của giảm phân?
A. Sự kết hợp của 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh mà bộ nhiễm sắc thể của loài sinh sản vô tính được duy trì ổn định qua các thế hệ.
B. Nhờ giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n), thông qua thụ tinh mà bộ nhiễm sắc thể (2n) của loài được khôi phục.
C. Nhờ giảm phân giúp cơ thể đơn bào lớn lên, tái sinh các mô, các bộ phận bị tổn thương.
D. Giảm phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác, từ thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác ở loài sinh sản vô tính.
Câu 14: Điểm khác nhau giữa quá trình nguyên phân so với giảm phân ở sinh vật nhân thực là 

A. giảm phân NST nhân đôi 1 lần, nguyên phân NST nhân đôi 2 lần. 
B. nguyên phân gồm 2 lần phân bào, giảm phân gồm 1 lần phân bào. 
C. nguyên phân gồm 1 lần phân bào, giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp.

D. nguyên phân NST nhân đôi 1 lần, giảm phân NST nhân đôi 2 lần.
Câu 15: Trong chu kì tế bào, kỳ trung gian chiếm thời gian dài nhất vì
A. có hệ thống enzim sửa sai.       B. thực hiện quá trình phân chia tế bào.
C. tổng hợp thoi phân bào, protein histon.
D. nhân đôi ADN, nhân đôi nhiễm sắc thể.
Câu 16: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo NST diễn ra ở kì nào trong giảm phân?

A. Kì đầu I.    B. Kì giữa I.
C. Kì đầu II.
D. Kì giữa II.

Câu 17: Nhận định nào sau đây đúng về vi sinh vật?
A. Tất cả vi sinh vật đều thuộc cùng một nhóm phân loại.
B. Phần lớn vi sinh vật hấp thụ, sinh trưởng và sinh sản chậm.
C. Tất cả vi sinh vật là những cơ thể đa bào nhân thực nhỏ bé.
D. Vi sinh vật có khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh.
Câu 18: Ý nào sau đây sai về quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật?
A. Sản phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng vi sinh vật phân giải prôtêin là nước mắm, nước tương.
B. Do quá trình phân giải prôtêin, xenlulôzơ mà vi sinh vật làm hỏng thực phẩm, quần áo.
C. Vi sinh vật phân giải prôtêin thành axit amin nhờ enzim xenlulaza.
D. Vi sinh vật phân giải xenlulôzơ làm giàu chất dinh dưỡng cho đất và tránh ô nhiễm môi trường.
Câu 19: Ý nào sau đây nói về mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật?
A. Quá trình phân giải chính là quá trình tổng hợp nhưng xảy ra ở các thời điểm khác nhau.

B. Quá trình tổng hợp cung cấp năng lượng.

C. Quá trình tổng hợp cung cấp nguyên liệu cho quá trình phân giải.

D. Quá trình phân giải cung cấp nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.

Câu 20: Trong hô hấp hiếu khí chất nhận êlectron cuối cùng là

A. hidro nguyên tử.
B. oxi nguyên tử.

C. hidro phân tử.
D. oxi phân tử.

Câu 21: Quá trình giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào dưới đây?
A. Giao tử.  B. Hợp tử.  C. Tế bào sinh dục vùng chín. D. Tế bào sinh dưỡng.
Câu 22: Trình tự nào sau đây đúng về các kì của quá trình nguyên phân ở tế bào nhân thực?
A. Kì cuối  → Kì giữa → Kì sau → Kì đầu.

B. Kì đầu → Kì giữa → Kì sau → Kì cuối.

C. Kì giữa → Kì đầu → Kì cuối → Kì sau.

D. Kì đầu → Kì sau → Kì giữa → Kì cuối.

Câu 23: Đường cong sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục diễn ra theo trình tự nào sau đây?

A. Pha lũy thừa → pha tiềm phát → pha cân bằng → pha suy vong.
B. Pha tiềm phát → pha lũy thừa → pha cân bằng → pha suy vong.
C. Pha tiềm phát → pha cân bằng → pha suy vong.
D. Pha tiềm phát → pha lũy thừa → pha cân bằng.
Câu 24: Dựa vào nhu cầu nguồn năng lượng và nguồn cacbon thì hình thức dinh dưỡng của vi khuẩn lam là
A. hoá dị dưỡng.  B. quang dị dưỡng.  C. quang tự dưỡng.  D. hoá tự dưỡng.
Câu 25: Môi trường nuôi cấy liên tục là môi trường nuôi cấy
A. được bổ sung chất dinh dưỡng mới, được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

B. không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

C. không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

D. được bổ sung chất dinh dưỡng mới, không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

Câu 26: Chu kì tế bào gồm

A. kì trung gian và nhân đôi NST.  B. nguyên phân, giảm phân.

C. kì trung gian và nguyên phân.  D. phân chia nhân và phân chia tế bào chất.

Câu 27: Mỗi nhiễm sắc thể kép tách nhau ra tại tâm động thành 2 nhiễm sắc thể đơn di chuyển về mỗi cực của tế bào diễn ra ở kì nào của quá trình nguyên phân?

A. Kì sau.    B. Kì cuối.
C. Kì giữa.
D. Kì đầu.

Câu 28: Kết quả của quá trình giảm phân I là từ 1 tế bào tạo ra
A. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.  B. 4 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST.
C. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST kép.
D. 2 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST kép.
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Một tế bào sinh dưỡng 2n=24 tiến hành 4 lần nguyên phân liên tiếp. 
Tính số tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình nguyên phân trên.  
Tính số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân.
Câu 2. (2 điểm) Trình bày các điểm khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân.

--- Hết ---
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I. TRẮC NGHIỆM: (7điểm)
Câu 1: Quá trình nguyên phân xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào sinh dục vùng chín.   B. Tế bào sinh dưỡng và tế bào dục sơ khai.

C. Tế bào sinh dưỡng.               D. Tế bào sinh dục chín và tế bào sinh dưỡng.

Câu 2: Điều nào dưới đây đúng khi nói về vi sinh vật?
A. Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

B. Vi sinh vật sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.

C. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực.

D. Vi sinh vật có phạm vi phân bố hẹp.

Câu 3: Trong quá trình lên men chất nhận êlectron cuối cùng là

A. chất hữu cơ.   B. hidro.
C. oxi phân tử.
D. chất vô cơ.

Câu 4: Các nhiễm sắc thể kép trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng tập trung thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo diễn ra ở kì nào của quá trình giảm phân?

A. Kì giữa I.  B. Kì cuối I.
C. Kì sau I.
D. Kì đầu I.

Câu 5: Kết quả của quá trình giảm phân I là từ 1 tế bào tạo ra
A. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.  B. 4 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST.
C. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST kép.

D. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST đơn.
Câu 6: Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường nuôi cấy
A. được bổ sung chất dinh dưỡng mới, được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

B. không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

C. không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

D. được bổ sung chất dinh dưỡng mới, không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

Câu 7: Chọn nguyên liệu và sản phẩm tương ứng của các quá trình sau:

	       Quá trình
	                  Nguyên liệu
	                            Sản phẩm

	1. Pha sáng.
	a. CO2, ATP và NADPH.
	a’. O2, ATP và NADPH.

	2. Pha tối.
	b. H2O, ADP và NADP+.
	b’. Cacbohidrat, ADP, NADP+


A. 1-a -a’, 2-b -b’.  B. 1-b -a’, 2-a -b’.  C. 1-a -b’, 2-b -a’.  D. 1-b -b’, 2-a -a’.

Câu 8: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo NST diễn ra ở kì nào trong giảm phân?

A. Kì đầu I.    B. Kì đầu II.
   C. Kì giữa II.
D. Kì giữa I.
Câu 9: Sinh trưởng của quần thể VSV được hiểu là sự tăng

A. khối lượng tế bào của quần thể.    B. kích thước tế bào của quần thể.
C. khối lượng của quần thể VSV.      D. số lượng tế bào của quần thể.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về ý nghĩa của giảm phân?
A. Giảm phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác, từ thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác ở loài sinh sản vô tính.
B. Sự kết hợp của 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh mà bộ nhiễm sắc thể của loài sinh sản vô tính được duy trì ổn định qua các thế hệ.
C. Nhờ giảm phân giúp cơ thể đơn bào lớn lên, tái sinh mô, các bộ phận bị tổn thương.
D. Nhờ giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n), thông qua thụ tinh mà bộ nhiễm sắc thể (2n) của loài được khôi phục.
Câu 11: Giảm phân ở tế bào nhân thực là hình thức phân chia xảy ra ở tế bào
A. sinh dục gồm 2 lần phân bào liên tiếp, 2 lần nhân đôi ADN.
B. sinh dục sơ khai gồm 2 lần phân bào liên tiếp, có 1 lần nhân đôi ADN.
C. sinh dục gồm 2 lần phân bào liên tiếp, có 1 lần nhân đôi ADN.
D. sinh dục vùng chín gồm 2 lần phân bào liên tiếp, có 1 lần nhân đôi ADN.
Câu 12: Điểm khác nhau giữa quá trình giảm phân so với nguyên phân ở sinh vật nhân thực là 

A. giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp, nguyên phân gồm 1 lần phân bào. 
B. nguyên phân gồm 2 lần phân bào, giảm phân gồm 1 lần phân bào. 
C. giảm phân NST nhân đôi 1 lần, nguyên phân NST nhân đôi 2 lần. 
D. nguyên phân NST nhân đôi 1 lần, giảm phân NST nhân đôi 2 lần.
Câu 13: Chuỗi các sự kiện từ khi một tế bào tiến hành phân chia tạo thành hai tế bào con cho đến khi các tế bào con này tiếp tục phân chia được gọi là
A. Quá trình phân bào.    B. Phân chia tế bào.

C. Chu kỳ tế bào.            D. Phát triển tế bào.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai về ý nghĩa của quá trình nguyên phân?

A. Truyền đạt và ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài từ tế bào này sang tế bào khác.
B. Phương pháp giâm, chiết, ghép cành đều dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân.
C. Sự sinh trưởng của mô, tái sinh các bộ phận bị tổn thương nhờ quá trình nguyên phân.
D. Nhờ quá trình nguyên phân giúp cho vi khuẩn và cơ thể đa bào lớn lên.
Câu 15: Trong chu kì tế bào, kỳ trung gian chiếm thời gian dài nhất vì
A. có hệ thống enzim sửa sai.           
B. thực hiện quá trình phân chia tế bào.
C. tổng hợp thoi phân bào, protein histon.

D. nhân đôi ADN, nhân đôi nhiễm sắc thể.
Câu 16: Pha sáng của quang hợp diễn ra ở
A. màng tilacôit của lục lạp.
B. chất nền của lục lạp.

C. màng ti thể.
D. chất nền của ti thể.
Câu 17: Dựa vào nhu cầu nguồn năng lượng và nguồn cacbon thì hình thức dinh dưỡng của vi khuẩn nitrat hóa là
A. hoá dị dưỡng.  B. quang tự dưỡng.   C. hoá tự dưỡng.   D. quang dị dưỡng.
Câu 18: Các nhiễm sắc thể kép tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo diễn ra ở kì nào của quá trình nguyên phân?

A. Kì sau.   B. Kì cuối.   C. Kì giữa.   D. Kì đầu.

Câu 19: Quá trình giảm phân xảy ra ở
A. tế bào sinh dục vùng chín.
B. tế bào sinh dưỡng.
C. tế bào sinh dục sơ khai.
D. tế bào hợp tử.
Câu 20: Ý nào sau đây sai về quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật?
A. Sản phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng vi sinh vật phân giải prôtêin là nước mắm, nước tương.
B. Do quá trình phân giải prôtêin, xenlulôzơ mà vi sinh vật làm hỏng thực phẩm, quần áo.
C. Vi sinh vật phân giải prôtêin phức tạp thành axit amin nhờ enzim xenlulaza.
D. Vi sinh vật phân giải xenlulôzơ làm giàu chất dinh dưỡng cho đất và tránh ô nhiễm môi trường.
Câu 21: Ý nào sau đây nói về mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật?
A. Quá trình tổng hợp cung cấp năng lượng.

B. Quá trình tổng hợp cung cấp nguyên liệu cho quá trình phân giải.

C. Quá trình phân giải chính là quá trình tổng hợp nhưng xảy ra ở các thời điểm khác nhau.
D. Quá trình phân giải cung cấp nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.

Câu 22: Trình tự nào sau đây đúng về các kì của quá trình nguyên phân ở tế bào nhân thực?

A. Kì đầu → Kì sau → Kì giữa→ Kì cuối.

B. Kì cuối  → Kì giữa → Kì sau → Kì đầu.

C. Kì đầu → Kì giữa → Kì sau → Kì cuối.

D. Kì giữa→ Kì đầu → Kì sau → Kì cuối.

Câu 23: Quang hợp là quá trình
A. tổng hợp chất vô cơ từ các chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của hệ sắc tố.
B. phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ đơn giản nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của hệ sắc tố.
C. phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.
D. tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của hệ sắc tố.
Câu 24: Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, để thu được lượng sinh khối vi sinh vật tối đa ta nên dừng vào pha nào?

A. Pha cân bằng.   B. Pha suy vong.   C. Pha lũy thừa.   D. Pha tiềm phát.

Câu 25: Đường cong sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục diễn ra theo trình tự nào sau đây?

A. Pha lũy thừa → pha tiềm phát → pha cân bằng → pha suy vong.
B. Pha tiềm phát → pha lũy thừa → pha cân bằng.
C. Pha tiềm phát → pha cân bằng → pha suy vong.
D. Pha tiềm phát → pha lũy thừa → pha cân bằng → pha suy vong.
Câu 26: Nhận định nào sau đây đúng về vi sinh vật?
A. Tất cả vi sinh vật đều thuộc cùng một nhóm phân loại.
B. Vi sinh vật có khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh.
C. Tất cả vi sinh vật là những cơ thể đa bào nhân thực nhỏ bé.
D. Phần lớn vi sinh vật hấp thụ, sinh trưởng và sinh sản chậm.
Câu 27: Vi khuẩn lactic đồng hình biến đổi glucozo thành

A. axit axetic.   B. axit lactic.     C. etanol.
D. khí CO2.

Câu 28: Chu kỳ tế bào bao gồm các pha theo trình tự
A. S, G1, G2, nguyên phân.   B. G1, S, G2, nguyên phân.

C. G1, G2, S, nguyên phân.   D. G2, G1, S, nguyên phân.
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Một tế bào sinh dưỡng 2n=18 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp. 
Tính số tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình nguyên phân trên.  
Tính số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân.
Câu 2. (2 điểm) Trình bày các điểm khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân.

--- Hết ---
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